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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ, TỈNH LÂM ĐỒNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Vũ. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông     ễ          . 

                                                ễ           . 

- Thư kY  hi   t  :                   –        Tòa án nhân dân 

huyện Đ           Đ     

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ  t  h     Đồ   th    i  

phiên tòa:         ễ           – Kiểm sát viên.   

Hôm nay, ngày 05 tháng 3  ă  2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đ  

         Đ         ử sơ   ẩm công khai vụ án hình s  sơ   ẩ    ụ    số 

             -          9           ă                            ụ       

     ử số:          Đ     –                      ă        ối với b  cáo: 

Họ và tên:            Y, s     ă :  988  Nơ       ú: số             H, 

TT.L     ệ  Đ           Đ         ở: số           B, TT.L     ệ  Đ       

    Đ   . Nghề nghiệp:           ì    ộ  ă   ó : 4/12. Quốc t ch: Việt Nam. 

Dân tộc: Hoa. Con ông:         P  s     ă :  9 7. Con bà:          P, sinh 

 ă : 1969. Anh ch  em ruột: Có 02     i, lớn nhất          , nhỏ nhấ  s     ă : 

1993. Vợ:     ễ          L  s     ă :  987  Đ         . Con: Có 02 con, lớn 

nhấ  s     ă : 2006, nhỏ nhấ  s     ă : 2013. Nhân thân:  ạ   ản án số 

19/2010/HS - ST ngày 23/3/2010  ủ                     ện Đ           Đ    

xử phạt                về tộ  “Đ     ạ      ề  s :        Tiề    :  ạ   ản án 

số 74/2018/HS - ST ngày 02/10/2018  ủ                     ện Đ           

Đ     ử phạt     s             về tộ  “     ố                ộ          

17/12/2018          ấ                    ợ   ó           B         bắt tạm 

giam từ ngày    8    9         –         ó mặt tại phiên tòa. 

    -          ạ :               H  s     ă :  9     ó  ặ   

Nơ       ú: số        ố   ộ        23, TT.L     ệ  Đ           Đ     

                 :  

-         ễ      T  s     ă :        ó  ơ       ử  ắ    ặ   

Nơ       ú: số          R     P     ệ  Đ           Đ     

-           ă  V  s     ă :  98    ó  ơ       ử  ắ    ặ   

Đ             ạ : số 7         T, TT.L     ệ  Đ           Đ     
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Nơ       ú: số 10/2        Đ, TT.L     ệ  Đ           Đ     

-                 T  s     ă :  99    ắ    ặ   

Nơ       ú: số             H, TT.L     ệ  Đ           Đ     
 

NỘ    N      N  

Theo các tài liệu có trong h  sơ  ụ án và diễn bi n tại phiên tòa, nội dung 

vụ      ợc tóm tắ      s  : 

Vào khoảng             ú  ngày 17/5/2019, Tr         Y   ều khiể     

        ể    ể  s     9   –                       ệm sửa xe Hoàng Duy do anh 

Tr    ă  V làm chủ tại số 7         T, TT.L     ệ  Đ           Đ ng thì Y 

phát hiện ông Hoàng Th  H      sửa xe tạ       Y dừng xe và hỏi ông H về việc 

   ớ          H có h a trả nợ thay cho con gái thì xảy ra cãi vã, Y liền chạy xe 

mô tô về phòng trọ của mình tại số 26,        , TT.L, Đ lấy 01 thanh ki m loại 

ki m nh t dài khoảng 80cm, r i quay lại tiệm sửa xe Hoàng Duy Tạ       Y 

dừ        ớ           ớc tiệm sửa xe, rút vỏ ki       ể ở xe và c m ki m tay 

phải, lúc này ông H        ng t  ớc cửa quán thì Y     ại và dùng ki m chém 

liên ti p từ trên xuố           i ông H, ông H  ó              ỡ và bỏ chạy ra 

   ng T. Y c m ki      i theo ông H mộ    ạn khoả         ì          i nữa 

mà quay lại lấy xe chạy về xã N     ệ  Đ  ể bỏ trốn, trê     ng chạy Y v t cây 

ki m bên lề    ng. Ông H   ợ                    ấp c u tại Trung tâm y t  

huyện Đ s    ó     ển tới Bệnh việ  Đ                Đ         ều tr  tại 

Bệnh viện chấ     ơ      nh hình Sài Gòn ITO Phú Nhu n tạ          ố    

          

Ngày 11/7/2019, Công an huyện Đ ra Quy                         nh tỷ 

lệ t      ơ    ơ   ể của ông Hoàng Th  H. Tại bản k t lu          nh pháp y về 

   ơ        số 197/2019 -TgT ngày 30/7/2019 của Trung tâm Pháp y t nh Lâm 

Đ ng k t lu n: Tỷ lệ t      ơ    ơ   ể       ơ                 ại th     ểm giám 

  nh của nạn nhân Hoàng Th  H     7%       ơ   ảy ph     ă                

tắc cộng lùi, t      ơ        t sắc gây nên. 

Tình ti t giảm nhẹ: B      Tr         Y            ẩ            ă   ă  

hối cải. 

Tình ti    ă    ặng: B      phạm tộ             ợc xóa án tích nên thuộc 

    ng hợp tái phạm. 

V t ch ng của vụ án: Ngày 20/5/2019, Tr         Y   n trình diện tại 

 ơ       ả   s     ề      Công an huyện Đ và giao nộp v t ch ng của vụ án là 

01 cây ki m nh t, có vỏ bọ    ỡi ki m, trên vỏ và cán có nhiề       ă       ằng 

kim loại màu              ề      8                     ỡi ki m làm bằng kim 

loại màu sáng trắng bản rộ          ơ       ả   s     ề      Công an huyện Đ 

       ển cho Chi cục Thi hành án dân s  huyện Đ ch  xử   .  

Về trách nhiệm dân s : Ông Hoàng Th  H yêu c u b       ng t ng số tiề  

     9               ố    ă     i chín triệ       ă   ă    ơ   ố       s     ă  
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bố    ơ        ng) bao g m tiề            ều tr , thuốc men và t n thất tinh th n, 

thu nh p b  mấ   Đ n nay Tr         Y                         i b  hại. 

Tại bản cáo trạng số 18/CT -           7           ă         ện kiểm 

sát nhân dân huyện Đ           Đ             ố                   Y về tội “ ố   

       ơ                        ạ    ể       ả    Đ ều 134 của Bộ lu t hình s . 

Tạ                     Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ th c 

hành quyền công tố vẫn giữ nguyên  ả  Cáo trạng truy tố b  cáo            Y 

về tộ  “Cố   gây thương tích”            nh tạ    ểm c khoả    Đ ều 134 Bộ lu t 

Hình s . Đề ngh  áp dụng tình ti t giảm nhẹ thành khẩ            ă   ă   ối cải 

tạ    ểm s khoả    Đ ều 51  ủ  Bộ lu t Hình s   Đề ngh  áp dụng  ì         ă   

 ặ            ệ   ì   s                 ạ    ểm h khoả    Đ ều     ủ  Bộ lu t 

Hình s ;   ểm c khoản 3 Đ ều      ủ  Bộ lu t Hình s , xử phạt b  cáo       

     Y từ 07  ă    n 08  ă  tù. Về xử    v t ch   : Đề ngh  áp dụng Đ ều 

106  ủ  Bộ lu t Tố tụng hình s   ể xử   . Về trách nhiệm dân s : Đề ngh  áp 

dụ   Đ ều  8  ủ  Bộ lu t Hình s     Đ ề   8     Đ ề   9   ủ   ộ          s  

 ể giải quy t. 

 ă     vào các ch ng c  và tài liệ       ợc thẩm tra tạ              ă     

vào k t quả tranh lu n tạ                  ơ sở              ủ, toàn diện ch ng 

c ,   ki n của Kiểm sát viên, b             i tham gia tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH  Ủ       N 

      ơ sở nội dung vụ      ă     vào các tài liệu trong h  sơ  ụ       

  ợc tranh tụng tại phiên tòa, Hộ    ng xét xử nh            s  :
  

[1] Xét về hoạ   ộng   ều tra, truy tố củ    ều tra viên, kiểm sát viên thì 

thấy rằ               ì     ều tra, truy tố   ều tra viên, kiể  s              c hiện 

 ú         nh của Bộ lu t Tố tụng hình s , không ai có   ki n thắc mắc hoặc 

khi u nại về hành vi, quy     nh tố tụng của nhữ       i ti n hành tố tụ        

v         ơ         n hành tố tụng, nhữ       i ti n hành tố tụng th c hiệ   ú   

trình t  thủ tụ             nh của pháp lu t. 

[2] B  cáo            Y khai nh n: Vào khoảng             ú  ngày 

17/5/2019,      o   ều khiể                          ệm sửa xe Hoàng Duy tại 

số 7         T, TT.L     ệ  Đ           Đ ng thì phát hiện ông Hoàng Th  H 

     sửa xe tạ       Y dừng xe và hỏi ông H về việ     ớ          H có h a trả 

nợ thay cho con gái thì xảy ra cãi vã, Y liền chạy xe mô tô về phòng trọ lấy 01 

thanh ki m loại ki m nh t dài khoảng 80cm, r i quay lại tiệm sửa xe Hoàng Duy. 

Tạ       Y dừ        ớ           ớc tiệm sửa xe, rút vỏ ki       ể ở xe và c m 

ki m tay phải, lúc này ông H              ớc cửa quán thì Y     ại và dùng ki m 

chém liên ti p từ trên xuố           i ông H, ông H  ó              ỡ và bỏ 

chạ        ng T. Y c m ki      i theo ông H mộ    ạn khoảng 10m thì không 

   i nữa. Tại bản k t lu          nh pháp y về    ơ        số 197/2019 -TgT 

ngày 30/7/2019 của Trung tâm Pháp y t        Đ ng k t lu n: Tỷ lệ t      ơ   

 ơ   ể       ơ                 ại th     ể         nh của ông Hoàng Th  H là 

 7%       ơ   ảy ph     ă                 ắc cộng lùi, t      ơ        t sắc 

gây nên. Xét l i khai nh n của b  cáo phù hợp với các l i khai tạ   ơ        ều 
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tra và cáo trạng của Viện kiể  s            ố cũ                 ệu ch ng c  có 

trong h  sơ  ụ                  ó  ủ  ơ sở k t lu n b  cáo            Y phạm 

tộ  “ ố          ơ          ội phạm và hình phạ    ợ        nh tạ    ểm a, i 

khoả    Đ ề       ủ   ộ lu t Hình s .   

[3] Xét tính chất m    ộ hành vi   ạ   ộ  của b  cáo là nguy hiểm cho xã 

hội, b              01 thanh ki m loại ki m nh t dài khoảng 80cm là hung khí 

nguy hiểm chém liên ti p từ trên xuố           i ông H, ông H  ó             

 ỡ. H u quả             i b  hại b     ơ     t là 37% vĩnh viễn. Hành vi của b  

cáo là rất nghiêm trọng không những xâm phạ    n s c khỏe củ      i khác mà 

còn ả     ở     n tình hình an ninh tr t t  tạ         ơng. B  cáo bi t tính mạng, 

s c khỏe là vốn quY củ              ợc pháp lu t bảo vệ          cáo vẫn th c 

hiện hành vi phạm tội, hành vi của b  cáo thể hiệ                         ng pháp 

lu t phả    ợc xử    nghiêm minh, c n cách ly b  cáo ra khở    i sống xã hội một 

th         ể giáo dụ   ă             ừa chung.  

[4] Về các tình ti    ă    ặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình s :  

 ạ   ản án số 74/2018/HS - ST ngày 02/10/2018  ủ                  

huyện Đ           Đ     ử phạt     s             về tộ  “ ấ   ố               

 ộ          17/12/2018          ấ                    ợ   ó                  

       ấ   ó          ọ     lại phạm tội nên c n áp dụng tình ti    ă    ặng 

trách nhiệm hình s  “      ạ              nh tạ    ểm h khoả    Đ ều 52 của 

Bộ lu t hình s .        ú    ề        ũ        ạ                                 

     Y            ẩ            ă   ă   ối cải           ợng hình c n áp dụng 

cho b  cáo tình ti t giảm nhẹ       nh tạ    ểm s khoản 1 Đ ề     của Bộ lu t 

Hình s . 

  [5] Về trách nhiệm dân s : Tại phiên tòa, b  hại yêu c u b  cáo b i 

    ng      số tiền 419.354.642     {       ó          ợp    cho việc c u 

chữa, b     ỡng, phục h i s c khỏe, tiề            ộng:                , tiề  

 ấ                                        7                                

tiền b       ng t n thấ   ề                          .        Y        ệ       

Y                    H       ộ                                H       

      . Ông H  ẫ    ữ                       Y              9              

 ộ            ử       ấ        ố         ớ         ừ   ó   ơ    ợ    ấ  

       ú   ụ  số  9                      8   9  7   7   7   7   7   7   77  78       

số   ề     9                   ề           sĩ              9                   

    ó        ộ         Y   ả                     H số   ề  9              

(              ệ        ữ   b     ỡng    ụ      s     ỏ           ă       ấ    

Đố   ớ     ả    ề                  ă  só      H  ừ       7      9 

       ệ              9   ấ    ệ      9                     ì        

                            8                                9           

      ấ               ợ             ấ    ệ      H           ề             

  ă  só      H           ớ   ú                          ề                   
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                                     ợ            ấ              ộ   số   ề  

         8            

Đố   ớ                      ấ               ề  ớ   ó                    

       ả            H  ừ       7      9   ở                     H         

                         ề                      7                        

         ộ            ử         ấ                                        s  

 ớ            ì          ặ   ằ          ạ     ơ        ó        ấ         

                                 ệ         ơ         ủ      H     ạ        

  ó                H             ả            H                   ấ           

          ó  ă               ấ                 ấ                    ề     

                                 7                      ợ   

Đố   ớ             ản tiề      ắp t n thất về tinh th      s     ỏ         

  ạ      H                            ơ         ủ      H     7%  ĩ     ễ      

      ộ         Y        ơ           H            ơ    ơ sở         ợ            

      ộ         Y                    H            ơ    ơ sở            ơ    ơ sở 

      9                   :    9             ề       ắp t n thất về tinh th      

s     ỏ           ạ      ó  ă       ú               

          ề          ệ      s        ộ         Y                    H 

    89              9                  8             7                

   9                       ì          Y     ộ   ạ       ụ                  s  

   ệ  Đ  số   ề                           Y       ả                     

 8               

 [7] Về  ử    v t ch ng của vụ án: 01 cây ki m nh t, có vỏ bọ    ỡi ki m, 

trên vỏ và cán có nhiề       ă       ằng kim loại màu              ều dài 

8                     ỡi ki m làm bằng kim loại màu sáng trắng bản rộng 03cm 

mà b  cáo sử dụ    ể        ơ                H. Xét thấy, không có giá tr  sử 

dụng nên c n t ch thu tiêu hủy là phù hợp. 

[8] Về án phí: Buộc b  cáo            Y phải ch u             án phí 

hình s  sơ   ẩm    9              18                 %  án phí dân s  sơ 

thẩm                 ủ           . 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊNH: 

 ă       ểm c khoả    Đ ề                ộ      ng hợp tạ    ểm a, i 

khoả    Đ ề      ;   ểm s khoả    Đ ều 51;   ểm h khoả    Đ ều     ủ  Bộ lu t 

Hình s . 

Tuyên bố b  cáo            Y phạm tội “Cố   gây thương tích”. 

Xử phạt: B  cáo            Y 7   ả    ă         i hạn tù tính từ ngày bắt 

tạ                     8  ă     9  



6 

 

Về xử    v t ch ng: Áp dụng Đ ều 47 Bộ lu t Hình s  và Đ ều 106 Bộ 

lu t Tố tụng hình s . T ch thu tiêu hủy 01 cây ki m nh t, có vỏ bọ    ỡi ki m, 

trên vỏ và cán có nhiề       ă       ằng kim loại màu              ều dài 

8                     ỡi ki m làm bằng kim loại màu sáng trắng bản rộng 03cm 

(Theo biên bản giao nh n v t ch ng      sả   ngày 08/11/2019). 

Về trách nhiệm dân s : Áp dụ   Đ ều 48  ủ  Bộ lu t Hình s   Đ ều  8  

   Đ ề   9   ủ  Bộ lu t Dân s . Buộc b  cáo            Y có nghĩa vụ b i 

    ng      cho ông           H  8                                      H 

số   ề                                               ì                     

Y     ộ   ạ       ụ                  s     ệ  Đ                     ề  số: 

      7      7                    ă        ủ       ụ                  s  

   ệ  Đ           Đ     

 ă     Đ ều 357 Bộ lu t Dân s  kể từ            ợ               ó  ơ  

yêu c u thi hành án n u bên phải thi hành án không thanh toán số tiền trên, thì 

hàng tháng bên phải thi hành án còn phải ch u thêm khoản tiền lãi theo lãi suất 

      nh tại khoả    Đ ều 468 Bộ lu t Dân s   ă         ơ    ng với th i gian 

                  

Về án phí : Áp dụ   Đ ều 136  ủ  Bộ lu t Tố tụng hình s    ă     Ngh  

quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ          ng vụ Quốc 

hộ        nh về m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản    và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. Buộc b  cáo            Y phải nộ                     ă     ì  

  ng) án phí hình s  sơ   ẩ     9                             s  sơ   ẩm.  

Tr  ng hợp bản án, quy          ợ                      nh tạ  Đ ều 2 Lu t 

thi hành án dân s       ợ  sử         s     ă         ì         ợc thi hành án 

dân s       i phải thi hành án dân s  có quyền thỏa thu n thi hành án, quyền yêu 

c u thi hành án, t  nguyện thi hành án hoặc b    ỡng ch  thi hành án theo quy 

  nh tạ      Đ ề     Đ ề  7  Đ ề  7   Đ ề  7     Đ ề  9    t thi hành án dân s     

  ợ  sử         s     ă      ;    i hiệ                ợc th c hiện theo quy 

  nh tạ    ều 30 Lu t thi hành án dân s       ợ  sử         s     ă         

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án b                 Y           

 ạ                H có quyề             ể Tòa án nhân dân t        Đ ng 

xét xử phúc thẩm.  
 

Nơi  hận : 

-Toà án nhân dân t        Đ ng.                             

-  ệ    ể  s               ệ  Đ       

    Đ                 

-     ụ                  s     ệ  Đ, 

         Đ                                                             

-          

-   ữ                   ố  ụ         

- Công an    ệ  Đ           Đ     

-  ở                  Đ   . 

- Bộ ph n               ạt tù. 

-        sơ  ụ   . 

T.M HỘ  ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

Thẩm phán –Chủ tọa phiên toà 

 

 

 
Nguyễn Ngọc Vũ 
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